1. Đề minh họa môn Sinh học thi THPT Quốc gia năm 2023
Câu 81:  Trên một nhiễm sắc thể thường khoảng cách giữa hai gen A và B là 34cm, theo lý thuyết tần số hoán vị giữa hai gen này là?
A. 33%
 B. 17% 
C. 66%
D. 34%
Câu 82: Ở người bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây thuộc dạng thể một
A. Hội chứng tơcnơ
B. Bệnh máu khó đông
C. Bệnh phenylketo niệu
D. Hội chứng đao
Câu 83: Một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là
A. Protein
B .Enzim
C. Polysome
D. Den
Câu 84: Trong quần thể người, gen quy định nhóm máu A, B, AB và O có 3 alen là IA, IB, IO. Tần số alen IA là 0.3, tần số alen IB là 0.5. Theo lý thuyết, tần số alen IO là?
A. 0.2
B. 0.6
C. 0.4
D. 0.5
Câu 85: Nhóm thực vật nào sau đây xảy ra qua trình hô hấp sáng?
A. Thực vật C3 và C4
B. Thực vật C3
C. Thực vật C4 và CAM
D. Thực vật C4
Câu 86: Trong nông nghiệp sử dụng thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại là ứng dụng của hiện tượng
A. Hiệu quả nhóm
B. Ăn thịt đồng loại
C. Cộng sinh
D. Khống chế sinh học
Câu 87: Phát biểu nào sau đây đúng về chu trình cacbon
A. Phần lớn Cacbon ra khỏi chu trình và không được tái sử dụng
B. Chỉ thực vật mới có khả năng sử dụng Cacbon đioxit CO2
C. Các động vật không tham gia chuyển hóa Cacbon
D. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng Cacbon đioxit CO2
Câu 88: Trong phép lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở thế hệ:
A. F4
B. F3
C. F2
D. F1
Câu 89: Ở ruồi giấm alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng, gen trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X cơ thể mang kiểu gen Xaxa nhỏ có kiểu hình là:
A. Con cái mắt trắng
B. Con được mắt trắng
C. Con đực mắt đỏ
D. Con cái mắt đỏ
Câu 90: Các bước trong kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp gồm
1. Các thể truyền và gen cần truyền
2. Cách thể truyền vào ADN mang gen cần chuyển
3. Nối gen cần chuyển với thể truyền tải ADN tái tổ hợp
Trình tự các bước thực hiện đúng là
A 1-3-2
B 2-1-3
C 1-2-3
D 3-1-2
Câu 91: Nếu mạch làm khuôn của gen chứa bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được phiên mã từ gen này là?
A. 3’TAX5’
B. 5’TAX3’
C. 5’UAX3’
D. 3’UAX5’
Câu 92: Ở đậu thơm Lai hai dòng thuần chủng cây hoa đỏ và cây hoa trắng tạo ra f1 toàn cây đỏ cho F1 giao phấn tạo ra F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 Hoa Đỏ và 7 cây hoa trắng. Theo lý thuyết tính trạng màu sắc hoa được chi phối bởi quy luật di truyền
A. Tương tác cộng gộp
B. Tương tác bổ sung
C. Hoán vị gen
D. Tác động đa hiệu của gen
Câu 93: Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã
A. Phức hợp AA tARN
B. Ribosome
C. mARN
D. Gen
Câu 94: Khoảng xác định xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là:
A. Giới hạn sinh thái
B. Tổ sinh thái
C. Nhân tố sinh thái
D. Nơi ở
Câu 95: Theo mô hình F thành phần nào sau đây không nằm trong cấu trúc của operon Lac ở vi khuẩn E.coli
A. gen cấu trúc
B. gen cấu trúc Z
C. gen điều hòa r
D. gen cấu trúc a
Câu 96: Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng giải phẫu so sánh
A. Tất cả các loài sinh vật đều có cấu tạo từ tế bào
B. Sự tương đồng về cấu trúc giữa chi trước của mèo và cánh dơi
C. Các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền
D. Protein của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 20 loại axit amin
Câu 97: Cá thể của hai loài thân thuộc có thể giao phối với nhau tạo ra con lai không có sức sống phương thức này thuộc cơ chế cách ly
A. Tập tính
B. Nơi ở
C. Sau hợp tử
D. cơ học
Câu 98: Số lượng cá thể lớn nhất mà quần thể có thể đạt được phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường được gọi là
A. Mật độ cá thể
B. Kích thước tối thiểu
C. Kích thước tối đa
D. Kích thước trung bình
Câu 99: Ở sinh vật nhân thực nhiễm sắc thể được cấu tạo bởi hai thành phần chủ yếu là
A. ARN và protein histon
B. ADN và protein histon
C. ADN và mARN
D. ADN và t ARN
Câu 100: Trong quá trình tiến hóa sự sống trên trái đất giai đoạn đầu tiên là
A. Tiến hóa hóa học
B. Tiến hóa tiền sinh học
C. Tiến hóa văn hóa
D. Tiến hóa sinh học
Câu 101: Theo lí thuyết phép lai nào sau đây tạo ra f1 có một loại kiểu gen
A. Aa x aa
B. Aa x Aa
C. AA x Aa
D.  aa x aa
Câu 102: Trong ống tiêu hóa của chó quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở 
A. Ruột già 
B. Ruột non
C. Thực quản
D. Dạ dày
Câu 103: Phát biểu nào sau đây về tuần hoàn máu ở người bình thường là sai
A. Tổng tiết diện mao mạch lớn hơn tổng tiết diện động mạch
B. Vận tốc máu trong động mạch chậm hơn trong mao mạch
C. Huyết áp đạt cực đại huyết áp tâm thu ứng với lúc tim co
D. Huyết áp ở động mạch chủ cao hơn huyết áp ở tĩnh mạch chủ
Câu 104: Phát biểu nào sau đây đúng về quang hợp ở thực vật
A. Pha tối của quang hợp chỉ diễn ra trong điều kiện không có ánh sáng
B. Điểm bù CO2 của thực vật C3 thấp hơn thực vật C4
C. Nguyên liệu của quá trình quang hợp là CO2 và H2O
D. Pha sáng của quang hợp sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp glucozơ
Câu 105: Phát biểu nào sau đây đúng về các thành phần hữu sinh của hệ sinh thái
A. Sinh vật tiêu thụ bậc hai thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1
B Vi khuẩn lam thuộc nhóm sinh vật sản xuất
C. Thực vật và tất cả các loài vi khuẩn thuộc nhóm sinh vật sản xuất
D. Sinh vật ký sinh và ngoại sinh đều là sinh vật phân giải
Câu 106: Phát biểu nào sau đây về gen quy định tính trạng nằm trong ti thể là sai
A. Tính trạng chỉ biểu hiện ở một giới
B. Được di truyền theo dòng mẹ
C. Kết quả của phép lai thuận các phép lai nghịch
D. Được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của giao tử cái
Câu 107: có bao nhiêu phát biểu sau đây về mối quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi trong một quần xã sinh vật là sai
1. Trong một chuỗi thức ăn vật ăn thịt và con mồi không thuộc cùng một bậc dinh dưỡng
2. Số lượng cá thể vật ăn thịt luôn nhiều hơn số lượng cá thể con mồi
3. Theo thời gian con mồi sẽ bị vật ăn thịt tiêu diệt hoàn toàn
4. Mỗi loài vật ăn thịt chỉ sử dụng một loại con mồi làm thức ăn
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
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Câu 109: Theo thuyết tiến hóa hiện đại. Phát biểu nào sau đây là đúng về cách li địa lý
A. cách li địa lý trực tiếp tạo ra các kiểu gen thích nghi trong quần thể
B. cách li địa lý có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp
C. cách li địa lý là nhân tố tạo alen mới trong quần thể
D. cách ly địa lý thực chất là cách li sinh sản
Câu 110: Phát biểu nào sau đây đúng về đột biến đảo loạn
A. làm thay đổi nhóm gen liên kết
B luôn làm giảm khả năng sinh sản của một thể đột biến
C luôn làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc thể
D làm thay đổi trình tự phân bố gen trên một nhiễm sắc thể
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Câu 114: Xét phép lai AaBB x AaBb. Biết ở một số tế bào trong quá trình phát sinh giao tử của cơ thể con đực, cặp NST chứa cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các quá trình khác diễn ra bình thường. Kiểu gen nào sau đây không có ở F1?
A. AaaBb
B. AaaBB
C. aaaBB
D. AaaBb
Câu 115: Ở loài chuột, tính trạng màu lông được quy định bởi 1 gen có 4 alen trên NST thường, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 6 con P (kí hiêu là a, b, c, d, e, f) thuộc loài này thực hiện phép lai sau:
Phép lai 1 (P): Đực lông đen (a) x cái lông đen (b) tạo ra F1 có 75% con lông đen; 25% con lông nâu
Phép lai 2 (P): Đực lông vàng ( c ) x cái lông trắng (b) tạo ra F1 có 75% con lông đen: 25% con lông nâu
Phép lai 3 (P): Đực lông nâu (e)  x cái lông vàng (f) tạo ra F1 có 25% con lông trắng: 25% con lông vàng: 50% con lông nâu
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I/ Có hai kiểu gen quy định kiểu hình lông nâu
II/ Nếu chỉ dựa vào tỉ lệ kiểu hình F1 tạo ra từ các phép lai trên, xác định chính xác kiểu gen của 4 trong 6 con P
III/ Cho con (d) giao phối với con (e ) tạo ra đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình
IV/ Cho con (a) giao phối với con (f), đời con có thể có tỉ lệ 50% con lông đen : 50% con lông vàng
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
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Câu 117: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng
1. Đột biến và các yếu tố ngẫu nhiên đều cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa
2. Tốc độ hình thành quần thể thích nghi ở vi khuẩn chậm hơn so với các loài sinh vật lưỡng bội
3. Các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên đều làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
4. Di - nhập gen và giao phối không ngẫu nhiên đều có thể làm nghèo vốn Gen của một quần thể
A 2
B 1
C 3
D 4
Câu 118: Trong chăn nuôi, người ta sử dụng bao nhiêu biện pháp dưới đây để tăng hiệu quả kinh tế?
1. Luôn đảm bảo tỉ lệ giữa số lượng con đực và số lượng con cái là 1/1
2. Điều chỉnh mật độ đàn vật nuôi phù hợp
3. Nuôi ghép các loài vật nuôi con có ổ sinh thái khác nhau về thức ăn
4. Cung cấp đầy đủ lượng thức ăn cần thiết
A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 119: Phát biểu nào sau đây về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật là sai?
A. Quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể trong quần thể trở nên đối kháng nhau
B. Các các thể trong quần thể cạnh tranh nhau giành thức ăn, nơi ở, ánh sáng,…
C. Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể chỉ xảy ra ở các quần thể động vật
D. Nhờ cạnh tranh mà số lượng các cá thể được duy trì ở mức phù hợp
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Trên đây là bài viết về đáp án đề tham khảo môn Sinh năm 2023 luật Minh Khuê sinh gửi tới bạn đọc. Hy vọng đó là những thông tin và tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn.
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Cfiu 120: Cho biét cdc cddon mi hod cdc axit amin trong bing sau day:

Axit amin Teu Trp His Arg
SXUU3; SXUX3; | o SXAUY; | SXGU3; SXGX3,
ot sXUAY; sxUGy | V993 SXAX3' SXGA3'; SXGGY

Triplet ma hod 12 cdc b ba img véi cic codon mi hod axit amin va triplet két thic tmg vi cddon két
thic trén mARN. Gi sir mgt doan gen & vi khuéin tong hop doan mARN c6 triplet mé diu va trinh t
céc nuclédtit nhu sau:

Mach lim khuén tong hop mARN 3TAXGAAAXXGXXGTAGXAATTS'
MARN S'AUGXUUUGGXGGXAUXGUUAA3'

Biét ring, mdi dot bién diém dng thay thé mét cfip nuclédtit trén dogn gen ndy tao ra mdt alen méi.
‘Theo li thuyét, ¢6 bao nhi¢u phét biéu sau day diing? )

1. C6 t3i da ba triplet ma héa khi xay ra ddt bién thay thé cdip nucléatit bt ki tai vi tr thir ba khong lam
thay déi loai axit amin trong chubi pdlipeptit.

1L C6 mot triplet ma hoa khi xdy ra dot bién tai vi tri thir ba luon lim thay déi loai axit amin trong
chudi polipeptit.

11 C6 hai triplet ma hoa khi xay ra gt bién tai vi tri th(r ba 1am xuét hién codon két théc sém.

1V. C6 mdt triplet ma hoa khi Xy ra dot bién tai vi tri thir ba diin dén khong lam xuit hign codon mér
dau trén mARN duge tao ra tir gen ndy.

A4, B.2. C.3. D.
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Ciu 108: Pha hé¢ sau ddy md ta sw di truyén bénh phénihké!ﬁ ni¢u & ngudi do mét trong hai alen cia

mét gen quy dinh. Theo i thuyét, ¢6 téi da bao nhiéu ngusi trong pha hé sau xdc dinh duoc chinh xic
kieu gen?

1 ."l—o D__O E Nam binh thréng
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Céu 111: Hinh dudi day bicu thi s bién dong vé nhiét do gia dinh cao nhit va thip nhét theo théng &
mot ving. Thoi gian sinh truémg tir khi bt déu nudi trong méi trudng ty nhién dén khi xudt chudng cia
chc gibng vat nudi A, B, C va D t5i thiéu 1a 160 ngdy. Bang dudi ddy cho biét giéi han sinh thii vé
nhiét 49 cia bén gibng vat nudi nay. Gia sir céc diéu kién sinh théi khc cia méi truomg khong anh
huéng dén sitc séng cta céc giéng vit nudi dang nghién ctu. Khi nhiét d moi truong thip hon gioi
han dudi hofic cao hon gi6i han trén ctia mdi giong vat nudi thi ching s& bj chét.

40 -
| 3a | 7Yhigt|dd dao nhic Gidng Giéi han
35
L= [25 ; Vit nudi [sinh thai (°C)|
30 ; Gidng A| 12-32
AN : |
© ux M LIE 8-26
z 20 | of 14 - 40
€ 20 rrycad e Gibng D 5-25
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z. -] 5
10 f‘/ \
Nhiét 46 thip nhit '3
s frsp]
o L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Thing
Duya vio thong tin trong hinh va bing, ¢6 bao nhiéu nhan dinh sau day ding dé lva chon c4c gibng vat
nudi A, B, C va D chén tha tai ving nay cho phi hop?
1. Gibng A phit hgp dé chan thé & ving nay. i o
T1. C6 thé nudi giong D tir thang hai dé dam bao nang sudt khi xudt chudng 1a cao nhit.
TIL DE dém béo du thoi gian xuat chudng, giéng C a phi hop nhét chin tha & ving nay.
1V. Khéng thé nudi duge giong B trong 160 ngdy dé xuit chudng & ving nay.
A2 B.3. C.4. D.1.
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Chu 112: O bi ng, tinh trang hinh dang qua do hai c2p gen A, a va B, b phn i doc lap cing quy dinh
theo so dd chuyén héa sau:

AlenA hojc AlenB

ks o
Qui dii¢ Alen A vi Alen B

Cho biét kiéu gen aabb quy dinh qua dai. Theo Ii thuyt, 6 bao nhiéu phét biéu sau ddy ding?

1. Trong quén thé, kiéu hinh qua det do nhiéu loai kiéu gen quy dinh hon kiéu hinh qua tron.

1. Kiéu hinh qua det 1a két qua ciia sy tuong tc qua lai gitra sin phim ciia alen A va cita alen B.

TI1. C6 bén phép lai giira hai cdy c6 kiéu hinh khéc nhau déu tao ra Fy ¢ ba loai kiéu hinh.

1V. Cho ba cdy qua trén di hop giao phén voi mot ¢y qua et dj hop hai clip gen luén tao ra Fy c6 i 1¢

Kiéu hinh 1a 4 cdy qua det : 3 cAy qua tron : 1 cdy qua dai
A3, B.2. . C
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Céu 113: Khi nghién ciru cdu trie di truyén clia mot quan thé & mot loai thye vit giao phin ngdu nhién
quad thé hé, thu duge bing s6 ligu sau:

Thanhphinkiugen | Théh¢F; | ThéhF, | Théh¢F; | ThéheF,

AA 0,64 0,64 025 0275
Aa 0,32 032 0,15 0,10
aa 0,04 0,04 0,60 0,625

C6 bao nhicu phét biéu sau ddy diing?
1.Tir thé he F sang thé hé F3, quén thé ¢6 thé chju tée dong cia yéu té ngdu nhién.
11 5 thé hé F4, quin thé ¢6 tin s6 alen A=0,24.
1IL G thé h¢ ) va Fa, quén thé khong tién hoa.
IV. Tir thé hé Fy sang thé hé Fy 6 thé d xdy ra hién tugng ty thy phén.
AL B.4. €2, D.3.
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Cau 116: Hinh ben bicu dien sy ting trudng cia 2 quan the dong
Vit A va B. Phin tich dd thi ndy, phdt biéu ndo sau diy ding? =
A. Quin thé B ting truong theo tiém nang sinh hoc. i~
B. Quéin thé A tang truéng trong didu kién moi truémg khong b 5"’"
gidi h |
C. Quan thé B ludn ¢6 kich thuée Ién hon quin thé A. |
D. Quin thé A ludn c6 miie sinh san 16n hon quin thé B. °





